
UỶ BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

Số: 286/2002/NQ-
UBTVQH10

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2002

Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2002

___________________

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của

Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Điều 24 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ vào Nghị quyết số 52/2001/QH10 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 về

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bản phân công cơ quan trình, cơ quan

soạn thảo, cơ quan thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng

luật, pháp lệnh năm 2002.

Điều 2. Để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng

luật, pháp lệnh năm 2002, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân

dân tối cao, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức

khác có quyền trình dự án luật, pháp lệnh cần tập trung triển khai thực hiện các phần

việc thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình; đôn đốc, chỉ đạo chặt chẽ

việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng của các

dự án.

Các cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp soạn thảo, chủ trì thẩm tra, phối hợp thẩm tra

cần có sự phối hợp tích cực, chặt chẽ với nhau để bảo đảm chất lượng chuẩn bị các

dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
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PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN SOẠN THẢO, CƠ QUAN THẨM TRA

CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP

LỆNH NĂM 2002

(Ban hành kèm theo nghị quyết số 286 /2002/ NQ-UBTVQH10)

Thứ

tự
Tên dự án

Cơ quan

trình

Cơ quan

chủ trì soạn

thảo

Cơ quan phối

hợp soạn thảo

Cơ quan

chủ trì thẩm

tra

Cơ quan

phối hợp

thẩm tra

 I- Luật      

1.

Luật tổ chức

Toà án nhân

dân (sửa đổi)

TANDTC TANDTC

BTP, VKSNDTC,

Ban TCCBCP, Bộ

quốc phòng,

Thanh tra Nhà

nước,

UBTƯMTTQVN

UBPL UBQP&AN

2.

Luật tổ chức

Viện kiểm sát

nhân dân (sửa

đổi)

VKSNDTC VKSNDTC

BTP, TANDTC,

Ban TCCBCP, Bộ

quốc phòng,

Thanh tra Nhà

nước

UBPL UBQP&AN

3.

Luật sửa đổi

bổ sung một

số điều của Bộ

luật lao động

Chính phủ
Bộ

LĐTB&XH

Bộ tư pháp, Bộ

tài chính, Tổng

liên đoàn LĐVN,

Phòng

TM&CNVN

UBCVĐXH

HĐDT và

các Uỷ ban

khác

4. Luật sửa đổi,

bổ sung một

số điều của

Luật ban hành

Chính phủ Bộ tư pháp TANDTC,

VKSNDTC,

UBTƯMTTQV,

VPQH, VPCP

UBPL HĐDT và

các Uỷ ban

khác



văn bản quy

phạm pháp

luật

5.

Luật sửa đổi,

bổ sung một

số điều của

Luật ngân

sách nhà

nước

Chính phủ Bộ tài chính
Bộ KH&ĐT, Kiểm

toán nhà nước
UBKT&NS

HĐDT và

các UB khác

6.
Luật bảo hiểm

xã hội
Chính phủ

Bộ

LĐTB&XH

Tổng liên đoàn

LĐVN, Bộ y tế,

Bảo hiểm xã hội

VN, Bộ tài chính

UBCVĐXH
UBPL,

UBKT&NS

7.

Sửa đổi bổ

sung một số

điều của Quy

chế hoạt động

của đại biểu

Quốc hội và

Đoàn đại biểu

Quốc hội

UBTVQH

Ban soạn

thảo do

UBTVQH

thành lập

 
Quốc hội

quyết định
 

8.

Sửa đổi bổ

sung một số

điều của Quy

chế hoạt động

của Uỷ ban

thường vụ

Quốc hội

UBTVQH

Ban soạn

thảo do

UBTVQH

thành lập

 
Quốc hội

quyết định
 

9. Sửa đổi bổ UBTVQH Ban soạn  Quốc hội  



sung một số

điều của Quy

chế hoạt động

của Hội đồng

dân tộc

thảo do

UBTVQH

thành lập

quyết định

10.

Sửa đổi bổ

sung một số

điều của Quy

chế hoạt động

của các Uỷ

ban của Quốc

hội

UBTVQH

Ban soạn

thảo do

UBTVQH

thành lập

 
Quốc hội

quyết định
 

11.

Sửa đổi bổ

sung một số

điều của Nội

quy kỳ họp

Quốc hội.

UBTVQH

Ban soạn

thảo do

UBTVQH

thành lập

 
Quốc hội

quyết định
 

12.

Luật về hoạt

động giám sát

của Quốc hội

UBTVQH

Ban soạn

thảo do

UBTVQH

thành lập

 
Quốc hội

quyết định
 

13.

Luật phá sản

doanh nghiệp

(sửa đổi)

TANDTC TANDTC

Bộ tư pháp,

VKSNDTC, Bộ

KH&ĐT, Bộ tài

chính, Ngân hàng

NNVN, Phòng

TM&CNVN

UBKT&NS UBPL

14. Luật sửa đổi,

bổ sung một

Chính Phủ Bộ thương

mại

Bộ tư pháp,

TANDTC, VPCP,

UBKT&NS UBPL



số điều của

Luật thương

mại

Bộ KH&ĐT,

Phòng

TM&CNVN, Tổng

cục hải quan

15.
Luật biên giới

quốc gia
Chính phủ

Bộ quốc

phòng

Bộ ngoại giao, Bộ

công an, Bộ tư

pháp

UBQP&AN

UBPL,

HĐDT, Uỷ

ban đối

ngoại

16. Luật thống kê Chính phủ
Tổng cục

thống kê

Bộ tài chính, Bộ

KH&ĐT, Kiểm

toán nhà nước,

BanTCCBCP

UBKT&NS UBPL

17. Luật kế toán Chính phủ Bộ tài chính

Tổng cục thống

kê, Ngân hàng

NNVN, Kiểm toán

nhà nước, Bộ tư

pháp

UBKT&NS UBPL

18.
Bộ luật tố tụng

dân sự
TANDTC TANDTC

VKSNDTC, Bộ tư

pháp, Bộ công

an,

UBTƯMTTQVN,

Hội luật gia VN

UBPL
HĐDT và

các UB khác

19.

Bộ luật tố tụng

hình sự (sửa

đổi)

VKSNDTC VKSNDTC

TANDTC, Bộ tư

pháp, Bộ công

an, Bộ quốc

phòng, Bộ y tế

UBTƯMTTQVN,

Hội luật gia VN

UBPL
HĐDT và

các UB khác

20. Luật về nguồn Chính phủ Bộ thuỷ sản Bộ tư pháp, Bộ UBKHCN UBPL,


